PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS PHONG HIỀN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 01/2013/KHCM                                          Phong Hiền,  ngày 25  tháng 9 năm 2013
PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

Căn cứ Công văn số 1492/BC-SGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Báo cáo Tổng kết năm học 2012-2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014; 

Căn cứ Công văn số 1705/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/8/2013 của Sở GD& ĐT v/v Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013 – 2014; 
Căn cứ vào công văn số:142/PGD&ĐT- THCS ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Phòng GD&ĐT Phong Điền, V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học  2013 - 2014 cấp THCS;
Căn cứ kế hoạch năm học số 01/2013/NVNH-PH ngày 19 tháng 9 năm 2013 của trường THCS Phong Hiền;
Căn cứ vào đặc điểm tình hình, thực trạng của trường và địa phương, trường THCS Phong Hiền xây dựng kế hoạch  chuyên môn năm học 2013-2014 như  sau:
A. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN :

I. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT Phong Điền và Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế.

- Được sự hỗ trợ và tín nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng. Tổng số: 54 ( nữ: 34 ), có tinh thần đoàn kết, yêu nghề, có trình độ đào tạo đạt chuẩn 100 %, trên chuẩn 80 %, đủ điều kiện nâng cao chất lượng dạy học.

- Cơ sở vật chất trang thiết tương đối đầy đủ về phòng học cho học sinh nên đã tạo được điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học.


II. Khó khăn :


- Số lượng giáo viên nữ đông, một số có con nhỏ và đang trong chế độ nghỉ hộ sản. Hơn nữa hầu hết giáo viên ở xa trường nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc dạy và học 

- Tuy cơ sở vật chất so với các trường trong địa bàn huyện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của việc dạy và học, còn thiếu phòng học bộ môn và phòng chức năng. 

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. 

2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh Khá, Giỏi.

2.1. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức hội thảo, thống nhất chương trình dạy học theo hướng tinh giảm, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục. 

2.2.  Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến mới về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức nghiêm túc, an toàn các kì thi học kì, thi học sinh giỏi cấp huyện. 

3. Phối hợp triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS  thông qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, thanh tra, dự giờ giáo viên...  

4. Tăng cường dạy phụ đạo đối với các môn như Toán, Ngữ văn và Anh văn cho tất cả các khối lớp.
5. Tiếp tục tổ chức các hội thi cấp trường, tham gia các hội thi cấp huyện, tỉnh.
C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Thực hiện chương trình: 

- Thực hiện chương trình 37 tuần thực học. Học kì I bố trí 19 tuần, học kỳ II bố trí 18 tuần.
- Thực hiện đúng tổng số tiết của mỗi chương; số tiết dạy các bài thực hành, thí nghiệm, đảm bảo thời lượng và số lần kiểm tra định kì, kiểm tra học kì các môn học.

- Đối với môn Công nghệ lớp 7 và 8 thực hiện số tiết dạy của học kì I là 9 tuần đầu học 02 tiết/tuần và 9 tuần sau học 01 tiết/tuần. ( Công nghệ lớp 7 và 8 thực hiện số tiết dạy của học kì II là 9 tuần đầu học 02 tiết/tuần và 8 tuần sau học 01 tiết/tuần). Đối với môn Âm nhạc, Mĩ thuật lớp 9, học kì I bố trí dạy Âm nhạc và học kì II dạy Mỹ thuật.
- Thực hiện GDNGLL đưa vào từng tuần, mỗi tuần tính 1 tiết cho HĐNGLL.


* Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện đúng chương trình bộ môn.
II. Nâng cao chất lượng dạy và học:

1. Một số yêu cầu đối với giáo viên và học sinh:


Đối với giáo viên:


- Động viên, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên học hỏi, tham gia các lớp học nâng chuẩn; Lớp bồi dưỡng về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, bài kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: biết, thông hiểu, vận dụng, sáng tạo.


- Giáo viên khi lên lớp phải có giáo án, giáo án phải soạn đúng với chương trình theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT. Bài soạn  phải đáp ứng các yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tuyệt đối không chấp nhận các bài soạn chỉ ghi các đề mục, ghi số bài tập, không có hệ thống câu hỏi, đáp án hoặc kết quả bài tập...Đối với giáo viên soạn giáo án trên giấy A4 khi được sử dụng giáo án cũ nhưng phải soạn bổ sung cho phù hợp với nội dung chương trình năm học và tình hình học tập của học sinh. Nếu giáo viên nào không soạn phần bổ sung thì bị vi phạm quy chế chuyên môn.

-  Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

- Sử dụng hợp lí sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng đọc cho học sinh chép và cho học sinh ghi chép quá nhiều. Chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh.

- Ngôn ngữ của giáo viên khi lên lớp phải chuẩn xác, trong sáng, tác phong phải thân thiện. Luôn khuyến khích, động viên học sinh trong suốt quá trình dạy học, tránh tình trạng chỉ trích làm ảnh hưởng đến tâm lí và hiệu quả tiếp thu bài của các em.
- Trong mỗi bài học, tùy từng hoạt động để lựa chọn cách tổ chức sao cho phù hợp, có thể cho các em làm việc cá nhân, cũng có thể theo cặp hoặc theo nhóm. Tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện kĩ năng tự học thông qua việc cho các em nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và sử dụng phải hợp lí trong các bài giảng, khuyến khích giáo viên dạy học theo các phần mềm của bộ môn.

- Giáo viên khi lên lớp phải sử dụng và khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, coi trọng thực hành thí nghiệm.

- Bài giảng phải chú trọng đến khâu liên hệ thực tế và liên hệ cũng phải phù hợp với từng nội dung bài học.   

- Sinh hoạt chuyên môn đầy đủ (Sinh hoạt chung: 1 lần/ 1 tháng, cùng với buổi họp hội đồng sư phạm đầu tháng – Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 tuần một lần). 

- Thực hiện đúng chế độ cho điểm theo thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT. Coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, tạo động lực thúc đẩy đổi mới.

- Thành lập câu lạc bộ học sinh yêu thích môn Tiếng Anh, môn Toán, môn Tin và Cầu lông, bóng đá nhằm tạo điều kiện cho các em yêu thích hơn bộ môn này. Đồng thời nhằm phát hiện ra những học sinh giỏi các môn để bồi dưỡng học sinh có năng khiếu hùng biện để cử tham gia thi hùng biện Tiếng Anh các cấp và học sinh giỏi các môn.  

* Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện đúng quy chế và dạy theo phương pháp đổi mới, kích thích được tính tư duy tự học của học sinh.
 
Đối với học sinh:


- Tham gia nhóm học "đôi bạn cùng tiến" để cùng nhau giải quyết những vấn đề khó khăn trong học tập. (Giáo viên chủ nhiệm lớp cần phải nêu cao vai trò của mình để tạo điều kiện cho các em).

- Tham gia đầy đủ các môn học trái buổi như: Thể dục.


- Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu đạt thành tích trong các kỳ thi.

- Tham gia rèn luyện sức khỏe qua lớp học năng khiếu TDTT.


* Chỉ tiêu cần đạt về chất lượng học lực:

	Khối
	T. Số
	Giỏi
	Khá
	T. Bình
	Yếu
	Kém


	6
	165
	41
	24,8
	75
	45,5
	45
	27,3
	4
	2,4
	
	

	7
	173
	51
	29,5
	72
	41,6
	47
	27,2
	3
	1,7
	
	

	8
	188
	50
	26,6
	78
	41,5
	58
	30,8
	2
	1,1
	
	

	9
	150
	25
	16,7
	74
	49,3
	49
	32,7
	2
	1,3
	
	

	T.Cộng
	676
	167
	21,2
	299
	48,2
	199
	29,1
	11
	1,5
	
	


* Chỉ tiêu từng bộ môn: ( Có phụ lục đính kèm )
2. Sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng học bộ môn:

- Đầu năm học nhân viên thiết bị kết hợp với giáo viên bộ môn kiểm tra phòng học bộ môn, thiết bị kịp thời báo cáo cho BGH. Đặc biệt cần bổ sung thêm những thiết bị gì thì phải báo cáo rõ ràng, chi tiết để nhà trường có kế hoạch bổ sung.
- Yêu cầu giáo viên phải mượn đồ dùng dạy trước ít nhất một ngày để nhân viên phụ trách phòng thiết bị có sự chuẩn bị (Giáo viên phải ghi vào sổ đăng kí mượn). Nếu không có đồ dùng theo yêu cầu thì nhân viên thiết bị phải kịp thời báo cho giáo viên để giáo viên chuẩn bị phương án khác.
- Nhân viên có trách nhiệm mở phòng thiết bị trước 15 phút của mỗi buổi học để giáo viên vào lấy đồ dùng và kịp vào dạy tiết 1. 

 - Các tổ chuyên môn đôn đốc, nhắc nhở giáo viên thường xuyên sử dụng thiết bị đồ dùng có hiệu quả. 
- Phòng học bộ môn phải quy định giờ mở cửa cụ thể. Hóa chất, trang thiết bị hư hỏng kịp thời báo cho BGH để kịp thời mua bổ sung.

- Tham gia hội thi tự làm đồ dùng dạy học để tăng số lượng và đa dạng hoá các loại đồ dùng dạy học của nhà trường. Mỗi tổ ít nhất 02 TBDH tự làm.

* Chỉ tiêu: 100% giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học và phòng học bộ môn hiệu quả.

3. Công tác thao giảng, dự giờ:

- Tham gia đủ các tiết thao giảng, dự giờ để đúc rút kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học. Mỗi giáo viên:


+ Thao giảng: 04 tiết / năm học ( mỗi học kì thao giảng 02 tiết), trong đó phải có ít nhất 2 tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin / năm học.

+ Dự giờ: tối thiểu 9 tiết / học kì và 18 tiết / năm ( Sổ dự giờ phải thể hiện rõ các bước lên lớp của giáo viên, phải có nhận xét những ưu điểm và hạn chế của tiết dạy).

+ Tổ trưởng dự mỗi giáo viên 04 tiết/năm.


+ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đảm bảo dự mỗi giáo viên 01 tiết/năm.


*Chỉ tiêu: 100% giáo viên thao giảng và dự giờ đúng số tiết quy định và có hiệu quả.
4. Công tác thực hiện chuyên đề và ngoại khóa:
- Yêu cầu bắt buộc mỗi tổ chuyên môn thực hiện tối thiểu 02 chuyên đề/năm học. Các chuyên đề phải đi sâu vào các vấn đề sau: Đổi mới phương pháp; Nâng cao chất lượng bộ môn; Phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh gỏi; Ứng dụng công nghệ thông tin…

- Chuyên đề phải được ứng dụng và có hiệu quả trong dạy học và hoạt động giáo dục.

- Cụ thể như sau:

	Stt
	Chuyên đề
	Tổ
	Thời gian

	1
	Ngoại khóa về kiến thức của tổ thông qua trò chơi rung chuông vàng.
	Lý - Hóa – Sinh-C.Nghệ
	Tháng 12/2013

	2
	Sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Lịch Sử.
	Văn – Sử
	Tháng 02/2014

	3
	Vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn Ngữ văn 7
	Văn – Sử
	Tháng 3/2014

	4
	Phương pháp giảng dạy thực hành môn Hình học.
	Toán – Tin
	Tháng 11/2013

	5
	Kinh nghiệm soạn giáo án điện tử vào giảng dạy CNTT trong dạy học
	Toán – Tin
	Tháng 12/2013

	6
	Dạy cấu trúc Ngữ pháp cho học sinh lớp 6
	Anh văn
	Tháng 11/2013

	7
	Giáo dục môi trường cho học sinh thông qua bộ môn GDCD
	Địa – C.Dân – Nhạc – Thể - Mỹ
	Tháng
03/2014



- Ngoài các chuyên đề trên mỗi giáo viên phải thực hiện chuyên đề riêng về việc đổi mới phương pháp dạy học



* Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện chuyên đề có hiệu quả
5. Bồi dưỡng học sinh giỏi


- Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng: Phân công những giáo viên có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác.

- Quy định số tiết bồi dưỡng: Tối thiểu 04 tiết/ tuần.      

 - Thời gian dưỡng bắt đầu từ 15/09/2013. Đối với môn MTBT phải tăng tiết dạy cho kịp thời gian tổ chức thi huyện và học từ 05/08/2013. Các tiết bồi dưỡng phải thực hiện phải đúng với địa điểm trường để tiện cho việc quản lý.
- Tài liệu bồi dưỡng:

+ Giáo viên tích lũy trong nhiều năm.
+ Mượn ở thư viện của trường.

+ Mua thêm sách mới. (Nhà trường thanh toán và tài liệu đó phải đưa vào tủ sách của thư viện.)
- Cuối tháng 10 trường tổ chức thi vòng loại để chọn ra những em đủ tiêu chuẩn để tiếp tục bồi dưỡng..

b. Chỉ tiêu: Phấn đấu đạt giải cấp Huyện: 55 học sinh kể cả TDTT.

       Phấn đấu đạt giải cấp Tỉnh: 17 học sinh.
* Chỉ tiêu Giáo viên bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi đạt giải năm học 2013 - 2014:

	Giáo viên
	Môn
	Đạt giải huyện
	Đạt giải tỉnh
	Quốc gia

	Thầy Thuận
	Toán 9
	2
	1
	

	Cô Thúy
	Toán 8
	3
	
	

	Cô Hạnh
	Văn 9
	1
	
	

	Cô Phụng
	Văn 8
	2
	
	

	Thầy Dũng
	MTCT 9
	1
	
	

	Thầy Tịnh
	MTCT 8
	2
	
	

	Thầy Phương
	Sử 9
	1
	
	

	Cô Quỳnh
	Sử 8
	1
	
	

	Cô Hiền
	Lý 9
	1
	
	

	Cô Duyên
	Lý 8
	2
	
	

	Thầy Sản
	Hóa 9
	5
	2
	

	Thầy Sản
	Hóa 8
	5
	
	

	Cô Châu
	Anh 9
	1
	1
	

	Cô Trâm
	Anh 8
	2
	
	

	Tổ Anh văn
	Tiếng Anh qua mạng
	15
	8
	

	Cô Hoa 
	Sinh 9
	1
	
	

	Cô Nhĩ
	Sinh 8
	1
	
	

	Cô Quy
	Địa 9
	1
	
	

	Cô Linh
	Địa 8
	1
	
	

	Nhóm Thể dục
	Thể dục
	5
	1
	

	Cô Hà
	Tin 9
	1
	
	

	Cô Diệp
	Tin 8
	1
	
	

	Cộng
	55
	17
	


* Danh sách giáo viên đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 – 2014: 
	TT
	Họ và tên
	Môn đăng ký dự thi
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Đắc Sang
	Âm nhạc
	

	02
	Nguyễn Đình Du
	Âm nhạc
	

	03
	Phan Văn Thái
	Mỹ thuật
	

	04
	Hà Thị Thúy Linh
	Địa lý
	

	05
	Nguyễn Đắc Nhật
	Thể dục
	

	06
	Nguyễn Thị Kim Quy
	Địa lý
	

	07
	Đào Thị Trang
	Công dân
	

	08
	Trịnh Thị Phượng
	Công dân
	

	09
	Hoàng Ngọc Hưng
	Thể dục
	

	10
	Nguyễn Văn Phương
	Lịch sử
	

	11
	Nguyễn Thị Như quỳnh
	Lịch sử
	

	12
	Lê Phương Chung
	Ngữ văn
	

	13
	Lê Thị Hạnh
	Ngữ văn
	

	14
	Trần Văn Quang
	Ngữ văn
	

	15
	Nguyễn Thị Phúc Dung
	Ngữ văn
	

	16
	Phan Thị Thùy Trâm
	Anh văn
	

	17
	Nguyễn Thị Vân
	Anh văn
	


6. Phụ đạo học sinh yếu:

*Biện pháp: 

- Phụ đạo học sinh yếu là việc làm bắt buộc đối với giáo viên từng bộ môn.
- Lập danh sách học sinh yếu, căn cứ vào học bạ năm trước, gửi chuyên môn trước 15/09/2013.
- Giáo viên bộ môn chủ động thời gian dạy phụ đạo học sinh yếu, từ tháng 10/2013.

- Giáo viên cần theo dõi, nắm tình hình học sinh (tiến bộ, chậm tiến bộ hay không tiến bộ), từ đó thay đổi cách dạy phụ đạo hợp lí hơn nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu kém xuống tới mức tối đa. Cuối mỗi tháng báo cáo tình hình cụ thể cho chuyên môn.


* Chỉ tiêu: 100% học sinh học phụ đạo tiến bộ sau mỗi học  kì.

7. Công tác tổ chức các hội thi:

         
* Hội thi giáo viên giỏi cấp trường: 

- Thời gian tổ chức hội thi: Cuối tháng  10 /2013 và đầu tháng 11/2013.

- Thông qua kết quả các tiết dạy thao giảng, mỗi tổ đề nghị lên trường từ 03 đến 05 giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp trường. Giáo viên dự thi phải thực hiện 02 tiết dạy, trong đó có 01 tiết phải ứng dụng CNTT

 
* Hội thi giáo án ứng dụng CNTT(GAĐT):


- Cấp trường: Tháng 11/2013 (Mỗi tổ phải tổ chức cho GV trong tổ thi trước và chọn ra  3 giáo án xuất sắc dự thi cấp trường. Trường sẽ chọn ra  05 giáo án gửi về Phòng  thẩm định và tổ chức trình bày, hội thảo cấp huyện giúp cho giáo viên có dịp trao đổi, giao lưu học tập lẫn nhau. (Tháng 02/2014)



- Số lượng giáo viên tham gia thi cấp tổ: 100% giáo viên



- Chỉ tiêu: Từ 03 giáo án đạt cấp Huyện

*Thi thiết kế bài giảng ( giáo án in trên giấy A4):
- Đối tượng: Là những giáo viên đã được Phòng chuẩn y soạn giáo án in trên giấy A4 năm học 2013-2014. 

 -  Nội dung đảm bảo các yêu cầu sau:

           + Giáo án thể hiện được chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học. Thể hiện được sự lồng ghép tích hợp, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục môi trường...

           + Thiết kế các hoạt động giáo viên và học sinh một cách hợp lý, thể hiện sự đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học.

           +  Nội dung bài soạn bám sát chương trình học đã quy định chuẩn và giảm tải.

 - Hình thức: Trình bày đảm bảo tính sư phạm, tính khoa học ( phù hợp với cấp học, môn học) tính thẩm mỹ, thuận lợi khi sử dụng.
- Cách tiến hành:
- Số lượng dự thi: Trường được chọn từ  6-10 bộ giáo án thông qua tổ và 43 GV được phép soạn giáo án in trên giấy A4.

- Thời gian thi cấp trường: tháng 11/2013.
* Trưng bày hồ sơ, kế hoạch tổ chuyên môn:

- Đối tượng: Các tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng.
- Số lượng, nội dung hồ dự thi: Được quy định theo nội dung tập huấn tại Sở GD&ĐT và quy định của phòng GD&ĐT.

- Thời gian thi tại huyện: Tháng 01/2014.
* Thi Olimpic tiếng Anh trên internet ( IOE) cấp huyện và tỉnh:
Thực hiện theo kế hoạch thi chung của Sở và Bộ GD&ĐT. 
- Cấp trường: Tháng 12/2013

- Cấp huyện: Tháng 01/2014.

+ Cấp tỉnh, Quốc gia: Tháng 03/2014
* Thi học sinh giỏi lớp 8, 9:
       a/ Nội dung thi:

        Môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học và Tin học. 
b/  Số lượng học sinh dự thi: 

  Thi học  sinh giỏi các môn: 1 - 2 học sinh/ lớp/ môn.

c/  Thời gian thi tổ chức: 
- Cấp trường; Thi MTCT vào tháng 08/2013; Thi học sinh giỏi các môn vào tháng 10/2013.
- Cấp huyện: Thi học sinh giỏi các môn. Riêng môn MTCT tổ chức thi cấp huyện vào tháng 10/2013, cấp tỉnh tháng 11/2013.
- Cấp tỉnh: Thi học sinh giỏi các môn lớp 9 tháng 4/2013.

* Thi nghề phổ thông THCS:

Thi nghề học sinh THCS: 13/4/2014.
* Thi khoa học kỹ thuật:

- Cấp huyện: Tháng 12/2013.

- Cấp tỉnh: Tháng 01/2014.

* Hội thi “ Tiếng hát Hoa phượng đỏ” và “ Tiếng hát dân ca học sinh”.
- Cấp cụm: Tháng 02/2014.

- Cấp tỉnh: Tháng 5/2014.

* Hội khỏe Phù Đổng:

- Cấp huyện: Tháng 02/2014.

- Cấp tỉnh: Tháng 3/2014.

* Thi Giáo viên Giỏi THCS:

- Cấp trường: Tháng 11/2013.

- Cấp tỉnh: Tháng 03/2014.
* Thi Giáo viên Tổng phụ trách giỏi:

- Cấp huyện: Tháng 3/2014.

- Cấp tỉnh: 4/2014.

* Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi:

- Cấp trường: Tháng 11/2013.

* Thi viết chữ đẹp giáo viên và học sinh:

Cấp huyện: Tháng 01/2014.

7. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá:
Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc hoạt động kiểm tra, thi tuyển sinh, khảo sát … ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Chú trọng việc tổ chức thi, khảo sát và kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh. Đói với các môn kiểm tra viết, tiếp tục thực hiện chủ trương 03 chung: ra đề chung, kiểm tra chung, cắt phách và chấm chung của các môn có từ 02 giáo viên giảng dạy trở lên.
8. Tăng cương quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục:


 Các trường cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học. Trên cơ sở quy mô trường, lớp để có phương án bố trí đủ định biên đội ngũ, tránh tình trạng thừa biên chế. Từng bước khắc phục tình trạng giáo viên giảng dạy không đúng chuyên môn đào tạo. Tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí giáo viên giảng dạy theo lớp nhưng phải đảm bảo tuần tự, vững chắc, chất lượng, kiên quyết không chạy theo số lượng để làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.
III. Về công tác thanh kiểm tra GV : 

- Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh khách quan chuyên môn sẽ có kế hoạch thanh, kiểm tra phù hợp nhằm động viên và kích cầu được giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thanh tra toàn diện 03 tổ CM và 30% giáo viên/năm.
- 100% giáo viên được kiểm tra theo một chuyên đề trong năm học.

* Chỉ tiêu : 


- 43 GV đăng kí soạn giáo án trên Microsoft Office Work được tổ trưởng  kiểm tra ký duyệt giáo án. Chuyên môn kiểm tra định kỳ hàng tháng. 


- 100% giáo viên kiểm tra toàn diện đạt từ loại khá trở lên .

         
IV. Biện pháp quản lý nhằm năng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn:


- Đầu năm có kế hoạch và quy trình chuyên môn rõ ràng, hàng tháng có đánh giá các hoạt động đã thực hiện và xây dựng kế hoạch trong tháng tiếp theo.

- Kịp thời nắm bắt những thông tin mới về chuyên môn của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bô GD&ĐT để triển khai, thực hiện. 
- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, việc thực hiện quy chế, cập nhật điểm của giáo viên. Giáo viên thực hiện quy đinh vào điểm ở trang thông tin điện tử mà Sở GD&ĐT quy định từng tháng.

- Phổ biến những thông tin chính xác và kịp thời đến giáo viên.

- Theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của giáo viên. Nhằm động viên khích lệ những giáo viên hoàn thành tốt công việc, đồng thời có các biện pháp khắc phục đối với những giáo viên chậm hoặc không hoàn thành công việc.




PHẦN II: QUY TRÌNH  CHUYÊN MÔN
	Tháng 8/2013
	- Tổ chức thi lại, công bố danh sách học sinh thi lại được lên lớp hay ở lại.
- Phân công danh sách học sinh theo lớp.
- Chia lớp, phân công chuyên môn, bố trí giáo viên chủ nhiệm.

- Dạy học chương trình tuần 01 từ 19/08/2013.
- Tập khai giảng chuẩn bị năm học mới.
- Tổ chức cho giáo viên đăng kí soạn giáo án trên Microsoft Office Work.
- Cử giáo viên tham gia tập huấn các hoạt động, sau đó về triển khai ở nhà trường.
- Bồi dưỡng học sinh Giỏi MTCT từ 05/8/2013.

	Tháng 9/2013
	- Khai giảng năm học mới (5/9/2013).
- Dạy học chương trình từ tuần 3 đến tuần 6.
- Tiến hành dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Lập kế hoạch và quy trình chuyên môn.
- Học tập quy chế chuyên môn.
- Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm.
- Lập danh sách học sinh giỏi và tiến hành dạy bồi dưỡng theo lịch đã phân công.
- Lập danh sách học sinh yếu, tiến hành dạy phụ đạo.
- Dự hội nghị xây dựng kế hoạch Tổ chuyên môn tại Phòng GD&ĐT vào ngày 10 tháng 9 năm 2013.
- Dự giờ đột xuất giáo viên.

	Tháng 10/2013
	- Dạy học chương trình từ tuần 7 đến tuần 10.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
- Chỉ đạo các tổ lên kế hoạch và tổ chức hội thi giáo án ứng dụng CNTT cấp trường, thi giáo án (A4) đẹp, giáo án ứng dụng CNTT.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên. Tiếp tục dự giờ đột xuất.
- Kiểm tra sổ gọi tên và ghi điểm, sổ học bạ.
- Chỉ đạo nhóm Anh văn, Thể dục, Toán, Tin thành lập câu lạc bộ học sinh yêu thích các môn trên.
- Cử giáo viên tham gia tập huấn nâng cao giải toán trên MTCT.

- Lập danh sách học sinh giỏi môn Máy tính cầm tay lớp 8, 9 gửi cho phòng.
- Tham gia thi học sinh giỏi môn Máy tính cầm tay lớp 8, 9 cấp huyện.
- Thanh tra toàn diện tổ Văn – Sử.

	Tháng 11/2013
	- Dạy học chương trình từ tuần 11 đến tuần 14.
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
- Tiếp tục tổ chức các hội thi chào mừng 20/11: Giáo viên giỏi cấp trường.
- Tham gia thi học sinh giỏi môn Máy tính cầm tay lớp 8, 9 cấp tỉnh.

- Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.
- Thực hiện các chuyên đề:

    + Môn Tiếng Anh: Dạy cấu trúc Ngữ pháp cho học sinh lớp 6 .
    + Môn Toán: Phương pháp dạy thực hành môn Hình học.

	Tháng 12/2013
	- Dạy học chương trình từ tuần 15 đến tuần 18.
- Ôn tập học kì I.
- Kiểm tra học kì I theo lịch của Phòng (cuối tháng 12).
- Thi khoa học kỹ thuật cấp huyện.

​- Tham gia thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp trường.
- Sơ kết hoạt động chuyên môn học kì I.
- Thực hiện các chuyên đề:

    + Tổ Lý – Hóa – Sinh– Công nghệ: Ngoại khóa về kiến thức của tổ thông qua trò chơi rung chuông vàng.
    + Tổ Toán – Tin: Kinh nghiệm soạn giáo án điện tử vào giảng dạy CNTT trong dạy học

	Tháng 01/2014
	- Dạy học chương trình học kì II từ tuần 20 đến tuần 23

- Tiếp tục kiểm tra học kì I theo lịch. Chỉ đạo hoàn thành chương trình học kỳ I vào ngày 04/01/2014. Tiến hành sơ kết học kỳ I và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Phòng và Sở vào điểm học bạ học kỳ 1 và cổng thông tin điện tử.
- Tổ chức cho giáo viên vào điểm tại sổ gọi tên và ghi điểm

- Báo cáo chất lượng 2 mặt cho Phòng GD.
- Thi học sinh giỏi lớp 8, 9. 
- Tham gia thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp huyện.

- Thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

- Thi trưng bày hồ sơ giáo viên và hồ sơ tổ chuyên môn.

- Thi viết chữ đẹp GV THCS và học sinh lớp 6 cấp huyện.

	Tháng 02/2014

	- Dạy học chương trình từ tuần 24 đến tuần 26.
- Tham gia Hội khỏe Phù động cấp huyện.

- Hội thi Thi tiếng hát Hoa phượng đỏ và tiến hát dân ca HS cấp cụm.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, Dự giờ đột xuất giáo viên.
- Kiểm tra toàn diện tổ Sinh - Hóa - Lí - Công nghệ.
- Thực hiện các chuyên đề:

     + Tổ Văn – Sử: Sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Lịch Sử.

	Tháng 03/2014
	- Dạy học chương trình từ tuần 27 đến tuần 30.
- Tổ chức xét sáng kiến kinh nghiệm .
- Báo cáo tổng kết “ Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức kĩ năng”.
- Thi Giáo viên TPT Giỏi cấp huyện.

- Thi Giáo viên Giỏi cấp tỉnh.

- Tham gia Hội khỏe Phù động cấp tỉnh.
- Tham gia thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh và quốc gia.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên.
- Kiểm tra toàn diện tổ Địa – Công dân – Âm nhac – Mỹ thuật – Thể dục.
- Thực hiện các chuyên đề:

     + Tổ Địa-C.Dân-Nhạc-Thể-Mỹ: Giáo dục môi trường cho học sinh thông qua bộ môn GDCD.
     + Tổ Văn – Sử: Vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn Ngữ văn 7.

	Tháng 04/2014
	- Dạy học chương trình từ tuần 31 đến tuần 33.
- Kiểm tra hồ sơ học bạ của lớp 9.
- Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm học 2013 - 2014 theo kế hoạch của phòng.
- Thi học sinh giỏi các môn lớp 9 cấp tỉnh. 
- Thi Giáo viên TPT Giỏi cấp tỉnh.

- Thi nghề phổ thông học sinh vào ngày 13/4/2014.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên.

	Tháng 05/2014

	- Dạy học chương trình từ tuần 34 đến tuần 35.

​- Hội thi “ Tiếng hát Hoa phượng đỏ” cấp tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm học 2013 - 2014 theo kế hoạch của Phòng. Hoàn thành chương trình giảng dạy muộn nhất vào ngày 24/5/2014 và kết thúc chương trình học kỳ II vào ngày 30/5/2014
- Tổ chức cho giáo viên vào điểm tại sổ gọi tên và ghi điểm.
- Tổ chức thi lại cho học sinh diện phải thi lại.
- Báo cáo chất lượng 2 mặt cho Phòng GD.
- Xét lên lớp, ở lại đối với học sinh.
- Thực hiện các chuyên đề:

	Tháng 06/2014
	- Kí duyệt học bạ.
- Tổng kết hoạt động chuyên môn cuối năm.
- Chuẩn bị kế hoạch chuyên môn cho năm học mới ( NH: 2014 - 2015)

- Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 6.


*Phấn đấu  chung : Phấn đấu đơn vị là Tập thể Lao động xuất sắc

                                  Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

                  Hiệu trưởng                                                PHT phụ trách chuyên môn

   Nguyễn Chí Linh                                                      Hồ Nam Thắng
ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
   MÔN :  TOÁN   NH: 2013-2014

 TRƯỜNG THCS  PHONG HIỀN 

	Khối
	Lớp
	Sĩ

số
	GIỎI
	KHÁ
	TB
	YẾU
	KÉM

	
	
	
	sl
	%
	sl
	%
	sl
	%
	sl
	%
	sl
	%

	6
	61
	23
	3
	13%
	6
	26,1%
	11
	47,9%
	3
	13%
	0
	0

	
	62
	28
	4
	14,2%
	7
	25%
	14
	50,1
	3
	10,7%
	0
	0

	
	63
	27
	5
	18,4%
	9
	33,4%
	10
	37,2%
	3
	11,1%
	0
	0

	
	64
	29
	4
	13.8%
	10
	34.5%
	12
	41.4%
	3
	10.3%
	0
	0

	
	65
	28
	5
	17,8%
	10
	35,7%
	11
	39,3%
	2
	17,2%
	0
	0

	
	66
	30
	20
	66,7%
	8
	26,7%
	2
	6,6%
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	
	165
	41
	24,8%
	50
	30,3%
	60
	36,4%
	14
	8,5%
	0
	0

	7
	71
	29
	5
	17.2%
	12
	41.4%
	11
	37.9%
	1
	3.5%
	0
	0

	
	72
	29
	7
	24,1%
	10
	34.5%
	11
	38%
	1
	3.4%
	0
	0

	
	73
	30
	10
	33.3%
	11
	36.7%
	8
	26.7%
	1
	3.4%
	0
	0

	
	74
	27
	4
	14.8%
	11
	40.75
	10
	37.1%
	2
	7.4%
	0
	0

	
	75
	30
	5
	16,7%
	14
	46,7%
	11
	36,6%
	0
	0
	0
	0

	
	76
	30
	25
	83,3%
	5
	16,7%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	
	175
	56
	32%
	63
	36,1%
	51
	29,1%
	5
	2,8%
	
	

	8
	81
	32
	8
	25%
	12
	37.5%
	11
	34.4%
	1
	3.1%
	0
	0

	
	82
	30
	2
	6,7%
	8
	26,6%
	18
	60%
	2
	6,7%
	0
	0

	
	83
	33
	1
	3%
	8
	24,2%
	18
	54,6%
	6
	18,2%
	0
	0

	
	84
	30
	2
	6,7%
	10
	33,3%
	14
	46,7%
	4
	13,3%
	0
	0

	
	85
	29
	4
	12.8%
	10
	34.5%
	12
	41.4%
	3
	10.3%
	0
	0

	
	86
	33
	23
	69,7%
	9
	27,3%
	1
	3%
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	
	187
	40
	21.3%
	57
	30.4%
	74
	39.8%
	16
	8.5%
	
	

	9
	91
	24
	0
	0
	13
	57,8%
	10
	38,4%
	1
	3.8%
	0
	0

	
	92
	26
	3
	10,7%
	11
	39,3%
	11
	39,3%
	1
	3,7%
	0
	0

	
	93
	  25
	4
	16%
	4
	16%
	17
	68%
	0
	0
	0
	0

	
	94
	24
	3
	12,5%
	7
	29,1%
	13
	54,3%
	1
	4,1%
	0
	0

	
	95
	23
	1
	4,3%
	3
	13,1%
	14
	60,9%
	5
	21,7%
	0
	0

	
	96
	30
	18
	60%
	12
	40%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	
	152
	29
	19%
	50
	32.8%
	65
	43%
	8
	5.2%
	
	


ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
   MÔN :  TIN   NH: 2013-2014

 TRƯỜNG THCS  PHONG HIỀN 

	Khối
	Lớp
	Sĩ

số
	GIỎI
	KHÁ
	TB
	YẾU
	KÉM

	
	
	
	sl
	%
	Sl
	%
	sl
	%
	sl
	%
	sl
	%

	6
	61
	23
	2
	8.7%
	10
	43.5%
	10
	43.5%
	1
	4.3%
	0
	0

	
	62
	28
	3
	10.7%
	14
	50%
	11
	39.3%
	0
	0
	0
	
0

	
	63
	27
	2
	7.4%
	13
	48.1%
	11
	40.7%
	1
	3.7%
	0
	0

	
	64
	29
	6
	20.7%
	14
	48.3%
	9
	31%
	0
	0
	0
	0

	
	65
	28
	3
	10.7%
	12
	42.9%
	12
	42.9%
	1
	3.6%
	0
	0

	
	66
	30
	15
	50%
	14
	46.7%
	1
	3.3%
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	
	165
	31
	18.7%
	77
	46.8%
	54
	32.7%
	3
	1.8%
	0
	0

	7
	71
	29
	8
	27,5%
	13
	45%
	8
	27.5%
	0
	0
	0
	0

	
	72
	29
	10
	34,5%
	13
	44,8%
	6
	20,7%
	0
	0
	0
	0

	
	73
	29
	6
	20,7%
	17
	58,6%
	6
	20,7%
	0
	0
	0
	0

	
	74
	27
	6
	22,2%
	18
	66,7%
	3
	11,1%
	0
	0
	0
	0

	
	75
	30
	7
	23,3%
	19
	63,3%
	4
	13,4%
	0
	0
	0
	0

	
	76
	31
	23
	74,2%
	8
	25,8%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	
	175
	60
	34.2%
	88
	51%
	26
	14.8%
	0
	0
	0
	0

	8
	81
	32
	     4
	12,5%
	15
	46,9%
	13
	40,6%
	0
	0
	0
	0

	
	82
	30
	     6
	20%
	13
	43,3%
	11
	36,7
	0
	0
	0
	0

	
	83
	33
	     5
	15,1%
	16
	48,5%
	12
	36,4
	0
	0
	0
	0

	
	84
	31
	     5
	16,1%
	15
	48,4%
	11
	35,5
	0
	0
	0
	0

	
	85
	29
	     7
	24,1%
	15
	51,8%
	7
	24,1
	0
	0
	0
	0

	
	86
	33
	    31
	94%
	1
	6%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	
	187
	58
	31%
	75
	40.2%
	54
	28.8%
	0
	0
	0
	0

	9
	91
	  24
	      5
	24%
	   15
	60%
	4
	16%
	0
	0
	0
	0

	
	92
	  26
	      6
	23,1%
	   15
	57,7%
	5
	19,2%
	0
	0
	0
	0

	
	93
	  25
	3
	12%
	17
	68%
	5
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	94
	24
	5
	20,8%
	13
	54,2%
	6
	25%
	0
	0
	0
	0

	
	95
	23
	5
	24,8%
	9
	39,1%
	9
	39,1%
	0
	0
	0
	0

	
	96
	30
	18
	60%
	12
	40%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	
	152
	42
	27.6%
	81
	53.4%
	29
	19%
	0
	0
	0
	0


ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN

   MÔN :  VẬT LÝ   NH: 2013-2014

 TRƯỜNG THCS  PHONG HIỀN 

	Môn
	Lớp
	SL
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	VẬT LÝ
	6/1
	23
	1
	4.3
	7
	30.4
	13
	56.5
	2
	8.7
	0
	0

	
	6/2
	28
	1
	3.6
	7
	25
	18
	64.3
	2
	7.1
	0
	0

	
	6/3
	27
	1
	3.7
	7
	25.9
	18
	66.7
	2
	7.4
	0
	0

	
	6/4
	29
	3
	10.3
	10
	34.5
	14
	48.3
	2
	6.9
	0
	0

	
	6/5
	28
	1
	3.6
	7
	25
	18
	64.3
	2
	7.1
	0
	0

	
	6/6
	30
	8
	26.7
	12
	40
	10
	33.3
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	165
	15
	9.1
	50
	30.3
	90
	54.5
	10
	6.1
	0
	0

	
	7/1
	29
	4
	13.8
	8
	27.6
	15
	51.7
	2
	6.9
	0
	0

	
	7/2
	29
	4
	13.8
	7
	24.1
	16
	55.2
	2
	6.9
	0
	0

	
	7/3
	30
	3
	10
	8
	26.7
	18
	60
	1
	3.3
	0
	0

	
	7/4
	30
	4
	13.3
	7
	23.3
	18
	60
	1
	3.3
	0
	0

	
	7/5
	28
	4
	14.3
	8
	28.6
	15
	53.6
	1
	3.6
	0
	0

	
	7/6
	30
	18
	60
	10
	33.3
	2
	6.7
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	176
	37
	21
	48
	27.3
	84
	47.7
	7
	4
	0
	0

	
	8/1
	32
	3
	9.4
	8
	25
	20
	62.5
	1
	3.1
	0
	0

	
	8/2
	30
	2
	6.7
	8
	26.7
	17
	56.7
	3
	10
	0
	0

	
	8/3
	33
	3
	9.1
	7
	21.2
	21
	63.6
	2
	6.1
	0
	0

	
	8/4
	31
	3
	9.7
	9
	29
	17
	54.8
	2
	6.5
	0
	0

	
	8/5
	29
	4
	13.8
	10
	34.5
	14
	48.3
	1
	3.4
	0
	0

	
	8/6
	33
	15
	45.5
	12
	36.4
	6
	18.2
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	188
	30
	16
	54
	28.7
	95
	50.5
	9
	4.8
	0
	0

	
	9/1
	24
	1
	4.2
	7
	29.2
	14
	58.3
	2
	8.3
	0
	0

	
	9/2
	24
	1
	4.2
	7
	29.2
	14
	58.3
	2
	8.3
	0
	0

	
	9/3
	25
	1
	4
	6
	24
	16
	64
	2
	8
	0
	0

	
	9/4
	24
	2
	8.3
	3
	12.5
	17
	70.8
	2
	8.3
	0
	0

	
	9/5
	23
	1
	4.3
	3
	13
	17
	73.9
	2
	8.7
	0
	0

	
	9/6
	30
	5
	16.7
	10
	33.3
	15
	50
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	150
	11
	7.3
	36
	24
	93
	62
	10
	6.7
	0
	0


ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN

   MÔN :  CÔNG NGHỆ   NH: 2013-2014

 TRƯỜNG THCS  PHONG HIỀN 

	Môn
	Lớp
	SL
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	                                        CÔNG NGHỆ
	6/1
	23
	5
	21.7
	15
	65.2
	3
	13
	0
	0
	0
	0

	
	6/2
	28
	5
	17.9
	15
	53.6
	8
	28.6
	0
	0
	0
	0

	
	6/3
	27
	9
	33.3
	11
	40.7
	7
	25.9
	0
	0
	0
	0

	
	6/4
	29
	9
	31
	12
	41.4
	8
	27.6
	0
	0
	0
	0

	
	6/5
	28
	9
	32.1
	13
	46.4
	6
	21.4
	0
	0
	0
	0

	
	6/6
	30
	15
	50
	13
	43.3
	2
	6.7
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	165
	52
	31.5
	79
	47.9
	34
	20.6
	0
	0
	0
	0

	
	7/1
	29
	5
	17.2
	18
	62.1
	6
	20.7
	0
	0
	0
	0

	
	7/2
	29
	4
	13.8
	10
	34.5
	15
	51.7
	0
	0
	0
	0

	
	7/3
	30
	6
	20
	12
	40
	12
	40
	0
	0
	0
	0

	
	7/4
	30
	4
	13.3
	10
	33.3
	16
	53.3
	0
	0
	0
	0

	
	7/5
	28
	7
	25
	11
	39.3
	10
	35.7
	0
	0
	0
	0

	
	7/6
	30
	20
	66.7
	10
	33.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	176
	46
	26.1
	71
	40.3
	59
	33.5
	0
	0
	0
	0

	
	8/1
	32
	5
	15.6
	15
	46.9
	12
	37.5
	0
	0
	0
	0

	
	8/2
	30
	5
	16.7
	15
	50
	10
	33.3
	0
	0
	0
	0

	
	8/3
	33
	5
	15.2
	15
	45.5
	13
	39.4
	0
	0
	0
	0

	
	8/4
	31
	5
	16.1
	15
	48.4
	11
	35.5
	0
	0
	0
	0

	
	8/5
	29
	5
	17.2
	15
	51.7
	9
	31
	0
	0
	0
	0

	
	8/6
	33
	15
	45.5
	15
	45.5
	3
	9.1
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	188
	40
	21.3
	90
	47.9
	58
	30.9
	0
	0
	0
	0

	
	9/1
	24
	3
	12.5
	8
	33.3
	13
	54.2
	0
	0
	0
	0

	
	9/2
	24
	5
	20.8
	10
	41.7
	9
	37.5
	0
	0
	0
	0

	
	9/3
	25
	4
	16
	8
	32
	13
	52
	0
	0
	0
	0

	
	9/4
	24
	3
	12.5
	9
	37.5
	12
	50
	0
	0
	0
	0

	
	9/5
	23
	5
	21.7
	10
	43.5
	8
	34.8
	0
	0
	0
	0

	
	9/6
	30
	15
	50
	15
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	150
	35
	23.3
	60
	40
	55
	36.7
	0
	0
	0
	0


ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN

   MÔN :  HÓA HỌC   NH: 2013-2014

 TRƯỜNG THCS  PHONG HIỀN 

	Môn
	Lớp
	SL
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	                            HÓA HỌC
	8/1
	32
	2
	6.3
	12
	37.5
	17
	53.1
	1
	3.1
	0
	0

	
	8/2
	30
	2
	6.7
	8
	26.7
	18
	60
	2
	6.7
	0
	0

	
	8/3
	33
	2
	6.1
	8
	24.2
	21
	63.6
	2
	6.1
	0
	0

	
	8/4
	31
	2
	6.5
	8
	25.8
	20
	64.5
	1
	3.2
	0
	0

	
	8/5
	29
	4
	13.8
	10
	34.5
	15
	51.7
	0
	0
	0
	0

	
	8/6
	33
	15
	45.5
	18
	54.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	188
	27
	14.4
	64
	34
	91
	48.4
	6
	3.2
	0
	0

	
	9/1
	24
	2
	8.3
	7
	29.2
	14
	58.3
	1
	4.2
	0
	0

	
	9/2
	24
	2
	8.3
	9
	37.5
	12
	50
	1
	4.2
	0
	0

	
	9/3
	25
	3
	12
	7
	28
	14
	56
	1
	4
	0
	0

	
	9/4
	24
	1
	4.2
	7
	29.2
	14
	58.3
	2
	8.3
	0
	0

	
	9/5
	23
	3
	13
	7
	30.4
	11
	47.8
	2
	8.7
	0
	0

	
	9/6
	30
	12
	40
	18
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	150
	23
	15.3
	55
	36.7
	65
	43.3
	7
	4.7
	0
	0


ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN

   MÔN :  SINH HỌC   NH: 2013-2014

 TRƯỜNG THCS  PHONG HIỀN 

	Môn
	Lớp
	SL
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	                                                SINH HỌC
	6/1
	23
	3
	13
	10
	43.5
	10
	43.5
	0
	0
	0
	0

	
	6/2
	28
	3
	10.7
	8
	28.6
	17
	60.7
	0
	0
	0
	0

	
	6/3
	27
	2
	7.4
	8
	29.6
	17
	63
	0
	0
	0
	0

	
	6/4
	29
	4
	13.8
	13
	44.8
	10
	34.5
	0
	0
	0
	0

	
	6/5
	28
	5
	17.9
	11
	39.3
	14
	50
	0
	0
	0
	0

	
	6/6
	30
	16
	53.3
	16
	53.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	165
	33
	20
	66
	40
	66
	40
	0
	0
	0
	0

	
	7/1
	29
	4
	13.8
	9
	31
	16
	55.2
	0
	0
	0
	0

	
	7/2
	29
	3
	10.3
	7
	24.1
	19
	65.5
	0
	0
	0
	0

	
	7/3
	30
	6
	20
	9
	30
	15
	50
	0
	0
	0
	0

	
	7/4
	30
	8
	26.7
	10
	33.3
	12
	40
	0
	0
	0
	0

	
	7/5
	28
	5
	17.9
	8
	28.6
	15
	53.6
	0
	0
	0
	0

	
	7/6
	30
	13
	43.3
	10
	33.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	176
	39
	22.2
	53
	30.1
	84
	47.7
	0
	0
	0
	0

	
	8/1
	32
	5
	15.6
	8
	25
	19
	59.4
	0
	0
	0
	0

	
	8/2
	30
	6
	20
	7
	23.3
	17
	56.7
	0
	0
	0
	0

	
	8/3
	33
	7
	21.2
	10
	30.3
	16
	48.5
	0
	0
	0
	0

	
	8/4
	31
	6
	19.4
	9
	29
	16
	51.6
	0
	0
	0
	0

	
	8/5
	29
	5
	17.2
	7
	24.1
	17
	58.6
	0
	0
	0
	0

	
	8/6
	33
	10
	30.3
	13
	39.4
	10
	30.3
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	188
	39
	20.7
	54
	28.7
	95
	50.5
	0
	0
	0
	0

	
	9/1
	24
	3
	12.5
	8
	33.3
	13
	54.2
	0
	0
	0
	0

	
	9/2
	24
	2
	8.3
	6
	25
	16
	66.7
	0
	0
	0
	0

	
	9/3
	25
	4
	16
	10
	40
	11
	44
	0
	0
	0
	0

	
	9/4
	24
	2
	8.3
	6
	25
	16
	66.7
	0
	0
	0
	0

	
	9/5
	23
	1
	4.3
	5
	21.7
	17
	73.9
	0
	0
	0
	0

	
	9/6
	30
	15
	50
	12
	40
	3
	10
	0
	0
	0
	0

	
	TC
	150
	27
	18
	47
	31.3
	76
	50.7
	0
	0
	0
	0


+ Môn Ngữ Văn:

	Khối
	Số HS
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	162
	27
	16.7
	53
	32.7
	59
	36.4
	23
	14.2
	0
	0

	7
	171
	37
	21.6
	65
	37
	61
	36.7
	8
	4.7
	0
	0

	8
	188
	60
	31.9
	62
	33
	56
	29.8
	10
	5.3
	0
	0

	9
	151
	35
	23.2
	68
	45
	47
	31.1
	1
	0.7
	0
	0


+ Môn Lịch Sử:

	Khối
	Số HS
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	165
	25
	15.2
	65
	39.4
	69
	41.8
	6
	3.6
	0
	0

	7
	171
	38
	22.2
	81
	47.3
	49
	28.7
	3
	1.8
	0
	0

	8
	188
	29
	15.4
	70
	37.2
	83
	44.2
	6
	3.2
	0
	0

	9
	150
	30
	20
	73
	48.7
	44
	29.3
	3
	2
	0
	0


Môn: ĐỊA LÍ

	Khối

Lớp
	Số lượng
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	165
	36
	21.8
	64
	38.8
	60
	36.4
	5
	3
	0
	0

	7
	173
	41
	23.7
	70
	40.5
	58
	33.5
	    4
	2.3
	0
	0

	8
	188
	34
	18.1
	94
	50
	58
	30.9
	2
	1
	0
	0

	9
	150
	23
	15.3
	  73
	48.7
	54
	36
	0
	0
	0
	0



Môn: GDCD

	Khối

Lớp
	Số lượng
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	165
	35
	21.2
	55
	33.3
	70
	42.4
	5
	3.1
	0
	0

	7
	173
	32
	19
	  75
	43.1
	62
	35.6
	   4
	2.3
	0
	0

	8
	188
	66
	35.1
	100
	53.1
	22
	11.8
	0
	   0
	0
	0

	9
	150
	62
	41.3
	72
	48
	16
	10.7
	0
	0
	0
	0


Môn: NHẠC
	Khối

Lớp
	Số lượng
	ĐẠT
	CHƯA  ĐẠT

	
	
	SL
	TL %
	
       SL
	TL%

	6
	165
	165
	100
	0
	0

	7
	173
	174
	100
	                0
	0

	8
	188
	188
	100
	0
	0

	9
	150
	150
	100
	0
	0


Môn: HỌA
	Khối

Lớp
	Số lượng
	ĐẠT
	CHƯA  ĐẠT

	
	
	SL
	TL%
	
      SL
	TL%

	6
	165
	165
	100
	0
	0

	7
	173
	190
	100
	                0
	0

	8
	188
	162
	100
	0
	0

	9
	150
	159
	100
	0
	0


Môn: THỂ DỤC

	Khối

Lớp
	Số lượng
	ĐẠT
	CHƯA  ĐẠT

	
	
	SL
	TL%
	
SL%
	TL%

	6
	165
	165
	100
	
0
	
0

	7
	173
	173
	100
	       0
	       0

	8
	188
	188
	100
	        0
	       0

	9
	150
	150
	100
	        0
	       0


ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
   MÔN :  TIẾNG ANH   NH: 2013-2014

 TRƯỜNG THCS  PHONG HIỀN 

	Khối
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	6/1
	23
	4
	17,4
	5
	21,7
	9
	39,2
	5
	21,7
	0
	

	
	6/2
	28
	3
	10,7
	7
	25
	12
	42,9
	6
	21,4
	0
	

	
	6/3
	27
	4
	14,8
	7
	25,9
	12
	44,4
	4
	14,8
	0
	

	
	6/4
	29
	3
	10,3
	10
	34,5
	11
	37,9
	5
	17,3
	0
	0

	
	6/5
	28
	3
	10,7
	10
	35,7
	10
	35,7
	5
	17,9
	0
	0

	
	6/6
	30
	20
	66,7
	10
	33,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	7/1
	29
	2
	6,9
	8
	27,6
	15
	51,7
	4
	13,8
	0
	0

	
	7/2
	29
	5
	17,2
	8
	27,6
	12
	41,4
	4
	13,8
	0
	0

	
	7/3
	30
	4
	13,3
	10
	33,3
	13
	43,4
	3
	10
	0
	0

	
	7/4
	27
	4
	14,8
	10
	37
	10
	37
	3
	11,2
	0
	0

	
	7/5
	28
	6
	21,4
	8
	28,6
	14
	50
	2
	7
	0
	0

	
	7/6
	30
	18
	60
	11
	36,7
	1
	3,3
	0
	0
	0
	0

	8
	8/1
	32
	2
	6,3
	10
	31,3
	14
	43,8
	6
	18,6
	0
	0

	
	8/2
	30
	3
	10
	9
	30
	13
	43,3
	5
	16,7
	0
	0

	
	8/3
	33
	2
	6,1
	12
	36,4
	15
	45,5
	4
	12
	0
	0

	
	8/4
	31
	3
	9,7
	9
	29
	15
	48,4
	4
	12,9
	0
	0

	
	8/5
	29
	4
	13,8
	10
	34,5
	11
	37,9
	4
	13,8
	0
	0

	
	8/6
	33
	24
	72,7
	7
	21,2
	2
	6,1
	0
	0
	0
	0

	9
	9/1
	24
	2
	8,3
	10
	41,7
	12
	50
	0
	0
	0
	0

	
	9/2
	24
	2
	8,3
	10
	41,7
	12
	50
	0
	0
	0
	0

	
	9/3
	25
	2
	8
	10
	40
	13
	52
	0
	0
	0
	0

	
	9/4
	24
	2
	8,3
	7
	29,2
	14
	58,3
	1
	4,2
	0
	0

	
	9/5
	23
	3
	13
	6
	26,1
	13
	56,5
	1
	4,4
	0
	0

	
	9/6
	30
	14
	46,7
	13
	43,3
	3
	10
	0
	0
	0
	0
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